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MÔN: CÔNG NGHỆ 6 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (4,0 điểm) Nhà ở có vai trò gì? Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? 

Câu 2: (3,0 điểm) Muốn cắm một bình hoa đẹp phải tuân thủ những nguyên tắc nào? 

Trình bày quy trình cắm hoa? 

Câu 3: (3,0 điểm) Cây cảnh và hoa có ý nghĩa như thế nào trong trang trí nhà ở? Kể tên 

một số cây cảnh thông dụng? 
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 Đường cắt phách 

Điểm 

 



PHÒNG GD&ĐT PHÚ LỘC 

TRƯỜNG THCS LĂNG CÔ 
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MÔN: CÔNG NGHỆ 6 
 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (4,0 điểm) 

 Nhà ở có vai trò: (1,5 điểm) 

 Nhà ở là nơi trú ngụ của con người. (0,5 điểm) 

 Bảo vệ con người tránh khỏi những tác hại xấu của tự nhiên, môi trường. (0,5 điểm) 

 Là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người. (0,5 điểm) 

 Để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp em phải: (2,5 điểm) 

 Có nếp sống, nếp sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp (vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, đồ dùng 

sau khi sử dụng phải để đúng vị trí, …) (1,0 điểm) 

 Làm những công việc thường ngày (quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc cá nhân, gia đình, giữ 

sạch khu vực bếp, khu vực vệ sinh, …) (1,0 điểm) 

 Phải dọn dẹp nhà ở thường xuyên. (0,5 điểm) 

Câu 2: (3,0 điểm)  

 Muốn cắm một bình hoa đẹp phải tuân thủ những nguyên tắc: (1,5 điểm) 

 Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng, màu sắc. (0,5 điểm) 

 Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm. (0,5 điểm) 

 Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí. (0,5 điểm) 

 Quy trình cắm hoa: (1,5 điểm) 

 Cần lựa chọn hoa, lá và bình cắm phù hợp với dạng cắm. (0,5 điểm) 

 Cắt cành và cắm các cành chính trước. (0,5 điểm) 

 Đặt bình hoa vào vị trí cần trang trí. (0,5 điểm) 

Câu 3: (3,0 điểm) 

 Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: (2,0 điểm) 

 Giúp con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên, tăng vẻ đẹp của nhà ở. (0,5 điểm) 

 Làm sạch bầu không khí. (0,5 điểm) 

 Trồng hoa, cây cảnh giúp con người thư giản sau những giờ lao động mệt mỏi. (0,5 đ) 

 Nghề trồng hoa cây cảnh còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình. (0,5 đ)                                                                         

 Một số loại cây cảnh thông dụng: (1,0 điểm) 

 Cây lan Ngọc điểm, cây buồm trắng, cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây mẫu tử, … 


